	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025
Khóa ngày 12 tháng 4 năm 2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÍ)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
(Ngày thi: 12 tháng 4 năm 2025)


I. PHẦN CHUNG (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) 
Mặt Trời luôn chiếu ánh sáng xuống Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?
Câu 2: (1,5 điểm) 
Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu tự nhiên được tạo thành từ quá trình phân hủy các sinh vật bị chôn vùi cách đây hàng triệu năm. Nhiên liệu hóa thạch tồn tại ở thể rắn, lỏng và khí. Nhiên liệu hóa thạch tồn tại ở dạng rắn là than mỏ (than đá, than bùn, ...) chứa hàm lượng chính là carbon, dạng lỏng là dầu mỏ có thành phần chủ yếu là các hydrocarbon, dạng khí chủ yếu là khí mỏ dầu và khí thiên nhiên (có thành phần chủ yếu là methane). Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sinh ra một lượng lớn khí carbon dioxide. Carbon dioxide là một trong những chất khí chủ yếu gây nên hiệu ứng nhà kính. 
2.1. Viết các phương trình hóa học khi đốt cháy các thành phần chính của than đá và khí thiên nhiên.
2.2. Nêu hậu quả của hiệu ứng nhà kính. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu sự tác động của hiệu ứng nhà kính gây ra. 
Câu 3. (1,5 điểm) 
Cho bảng số liệu giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá chép và cá rô phi như sau: 
	Loài
	Điểm gây 
chết dưới
	Điểm gây
 chết trên
	Điểm
cực thuận
	Khoảng
thuận lợi

	Cá chép
	2°C 
	44°C
	32°C
	18°C-37°C

	Cá rô phi
	5,6°C
	42°C
	30°C
	20°C-35°C


Dựa vào Bảng thông tin nêu trên, hãy hoàn thành các yêu cầu sau:
3.1. Loài cá nào có khả năng phân bố rộng hơn trong môi trường tự nhiên? Giải thích.
3.2. Vẽ 01 biểu đồ chung biểu diễn mức độ sinh trưởng của mỗi loài phụ thuộc vào giới hạn sinh thái về nhiệt độ nêu trên.
II. PHẦN RIÊNG (16,0 điểm)C
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Câu 4. (3,0 điểm)
Cho đồ thị chuyển động của xe (I) và xe (II) được biểu diễn như hình 1. Hai xe chuyển động thẳng đều trên đường thẳng AB.
4.1. Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe. Xác định thời điểm, vị trí xe (I) và xe (II)  gặp nhau.
[bookmark: _GoBack]4.2. Để xe (II) gặp xe (I) bắt đầu khởi hành (sau khi xe (I) nghỉ) thì tốc độ của xe (II) là bao nhiêu? Để gặp xe (I) hai lần, xe (II) phải chuyển động từ B với tốc độ bao nhiêu?Hình 1


Câu 5. (2,0 điểm)
Hai quả cầu A và B có trọng lượng bằng nhau, làm bằng hai chất khác nhau, được treo vào hai đầu của một thanh thẳng MN như hình 2 và OM = ON = 50 cm. Nhúng chìm hoàn toàn cả hai quả cầu vào nước. Để thanh thẳng MN thăng bằng trở lại phải xê dịch điểm treo O một đoạn 5 cm về phía đầu N của thanh. Biết trọng lượng riêng của quả cầu A, của nước lần lượt là dA = 30000 N/m3, dn = 10000 N/m3. Thanh thẳng MN và dây treo có trọng lượng không đáng kể. Tính trọng lượng riêng của quả cầu B.Hình 2

Câu 6. (3,0 điểm)
Có ba bình cách nhiệt đủ lớn, chứa ba chất lỏng khác nhau, không gây tác dụng hóa học với nhau. Nhiệt độ của các chất lỏng trong ba bình lần lượt là t1 = 30ºC, t2 = 10ºC, t3 = 45ºC. Rót một nửa lượng chất lỏng từ bình 1 sang bình 2, khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ hỗn hợp của chất lỏng trong bình 2 là t12 = 15ºC. Rót một nửa lượng chất lỏng từ bình 1 sang bình 3, khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ hỗn hợp của chất lỏng trong bình 3 là t13 = 35ºC. Hỏi nếu rót cả ba chất lỏng vào một bình, khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ hỗn hợp của chất lỏng trong bình là bao nhiêu? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của các chất lỏng với bình và môi trường xung quanh.
Câu 7. (3,5 điểm)

Một thấu kính hội tụ có quang tâm O, tiêu cự f. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính, trước thấu kính (A nằm trên trục chính). Vật sáng AB đặt cách thấu kính một đoạn OA = d, thấu kính tạo ra ảnh rõ nét trên màn (màn vuông góc với trục chính) và cách thấu kính một đoạn . 

7.1. Chứng minh công thức: 

7.2. Biết thấu kính có tiêu cự 12,5 cm và L là khoảng cách từ vật AB đến ảnh. Để thu được ảnh rõ nét của vật trên màn, khoảng cách L nhỏ nhất là bao nhiêu?

7.3. Cho L = 90 cm. Xác định khoảng cách OA và .

Câu 8. (4,5 điểm) 
Cho mạch điện như hình 3. Biết R1= 4, R2 = RMN là một biến trở. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một hiệu điện thế không đổi 3,6 V. Các ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.
8.1. Khi con chạy C ở vị trí sao cho RMC = 40 ,  ampe kế A1 chỉ 54 mA, ampe kế A2 chỉ 18 mA. Tính:
a) Giá trị điện trở R3 và điện trở đoạn RCN.
b) Công suất tiêu thụ trên toàn biến trở R2. 
8.2. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí sao cho ampe kế A1 chỉ 50 mA. Tính điện trở đoạn RMC và số chỉ của ampe kế A2.Hình 3

----------------HẾT----------------
Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………..…………..…… Số báo danh:……………………..…
Chữ ký CBCT 1: .……………………….….. Chữ ký CBCT 2:  ..………………………….....…
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÍ)
I. PHẦN CHUNG (4,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu ánh sáng được khoảng 50% bề mặt của Trái Đất.                                                                                                                                 (0,25 đ)
- Phần bề mặt Trái Đất được chiếu sáng là ban ngày, còn phần bề mặt Trái Đất không được chiếu sáng là ban đêm.                                                                                                           (0,25 đ)
- Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông nên mọi nơi trên Trái Đất luôn có ngày và đêm.                                                                                                 (0,5 đ)
Câu 2: (1,5 điểm)
Câu 2.1. (0,5 điểm)
Các phương trình hóa học của các phản ứng đốt cháy thành phần chính của than đá và khí thiên nhiên:

                                                                                                               (0,25 đ)

                                                                                         (0,25 đ)
Câu 2.2. (1,0 điểm)
Hậu quả của hiệu ứng nhà kính:                                                                                          (0,5 đ)
- Gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan: bão, lũ lụt, hạn hán, …
- Nhiệt độ Trái Đất tăng lên làm cho băng tan, nước biển dâng,…
- Thảm thực vật bị co hẹp, gia tăng sa mạc hóa, động vật bị suy giảm tính đa dạng sinh học.
Các biện pháp giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính:                                                          (0,5 đ)
- Trồng thêm nhiều cây xanh và bảo vệ tài nguyên rừng.
- Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch: sử dụng nhiên liệu xanh; sử dụng nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường; tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng; hưởng ứng giờ Trái Đất,…
- Áp dụng công nghệ tiên tiến xử lí khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Câu 3. (1,5 điểm)
- Loài cá chép có khả năng phân bố rộng hơn trong môi trường tự nhiên. Vì cá chép có giới hạn sinh thái nhiệt độ rộng hơn (20C-440C) so với giới hạn sinh thái nhiệt độ của cá rô phi (5,60C-420C).                                                                                                          (1,0 đ)
[image: ]- Hình vẽ có chú thích đầy đủ                                                                                  (0,5 đ)                              





II. PHẦN RIÊNG (16,0 điểm)
Câu 4. (3,0 điểm)C
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Câu 4.1 (1,75 điểm)
Xe (I) chuyển động gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Chuyển động từ D (cách A 20 km) đi về B (ứng với đoạn DC), với tốc độ:                                   (0,5 đ)
- Giai đoạn 2: Nghỉ tại kilômet thứ 40 trong 1 giờ (ứng với đoạn CE)                               (0,25 đ)

- Giai đoạn 3: Sau đó chuyển động quay về A (ứng với đoạn EF), với tốc độ:   (0,5 đ)                                                                

- Xe (II) chuyển động từ B về A (ứng với đoạn BG) với tốc độ:        (0,25 đ)
 - Hai xe gặp nhau lúc xe (I) bắt đầu nghỉ tại kilômét thứ 40 sau 1 giờ chuyển động        (0,25 đ)
Câu 4.2. (1,25 điểm)

- Để xe (II) gặp xe (I) lúc xe (I) bắt đầu chuyển động sau khi nghỉ thì đồ thị chuyển động của xe (II) (ứng với đoạn BE), xe (II) chuyển động với tốc độ:                       (0,5 đ)

- Để xe (II) gặp xe (I) hai lần thì đồ thị chuyển động của xe (II) (ứng với đoạn BF). Lúc này xe (II) gặp xe (I) một lần tại nơi nghỉ và một lần khi về đến A với tốc độ xe (II) là          (0,5 đ)                                                                                           
- Dựa vào đồ thị  ta thấy: Để hai xe gặp nhau hai lần, tốc độ của xe (II) phải là  20 km/h < v2  26,67 km/h (0,25 đ)                                                                      
Câu 5. (2,0 điểm)










Khi thanh thẳng MN nằm ngang 
(PA - FA1)(OM + 0,05) = (PB - FA2)(ON - 0,05)                                                                      (0,5 đ)
(P - dnVA)(OM + 0,05) = (P - dnVB)(ON - 0,05)


                                                         (0,5 đ)                                                                   (0,5 đ)  


 dB = 54000N/m3                                                                                                                (0,5 đ)
Câu 6. (3,0 điểm)
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt cho mỗi lần rót
Khi rót một nửa lượng chất lỏng từ bình 1 sang bình 2

c1(t1 - t12) = m2c2(t12 - t2)                                                                                                   (0,5 đ)
m1c1(30 - 15) = 2m2c2(15 - 10)
m2c2 = 1,5m1c1                                                            (1)                                                     (0,25 đ)
Khi rót một nửa lượng chất lỏng từ bình 1 sang bình 3

c1(t13 - t1) = m3c3(t3 - t13)                                                                                                   (0,5 đ)
m1c1(35 - 30) = 2m3c3(45 - 35)
m1c1 = 4m3c3                                                               (2)                                                     (0,25 đ)
Từ (1) và (2): m2c2 = 1,5m1c1 = 6m3c3                                                                                 (0,25 đ)
Khi rót cả ba chất lỏng vào nhau
m1c1(t1 - t) + m2c2(t2 - t) + m3c3(t3 - t) = 0                                                                             (0,75 đ)
4m3c3(30 - t) + 6m3c3 (10 - t) + m3c3(45 - t) = 0
4(30 - t) + 6(10 - t) + (45 - t) = 0 
 t  20,45ºC.                                                                                                                       (0,5 đ)
Câu 7. (3,5 điểm)
    Hình vẽ đúng có chú thích chiều truyền tia sáng                                                                 (0,5 đ)
B
A




O
F


I








Câu 7.1. (1,25 điểm)
Do ảnh hứng được trên màn nên là ảnh thật
OA = d; OA’ = d’; OF = OF’ = f
OAB đồng dạng OA’B’

     (1)                                                                                                               (0,25 đ)


đồng dạng 


mà OI = AB (do BI song song trục chính)



  (2)                                                                                                         (0,25 đ)               

Từ (1) và (2) ta có                                                                                  (0,25 đ)


hay 


Chia 2 vế cho ta được:                                                                                 (0,5 đ)          
Câu 7.2. (1,25 điểm)


 Ta có 

Theo đề 



  (*)                                                                                                            (0,5 đ)

                                                                                             (0,25 đ)
Để phương trình (*) có nghiệm  ≥ O  L-50 ≥ 0 
 L ≥ 50  Lmin  = 50 cm                                                                                                  (0,5 đ)
Câu 7.3. (0,5 điểm) 

Khi L = 90 cm  (*)                                                                           (0,25 đ)
Giải phương trình (*) ta được d = 75 cm; d1 = 15 cm

Nếu d = 75 cm thì cm

hoặc d = 15 cm thì cm                                                                                           (0,25 đ)

Câu 8. (4,5 điểm)
Câu 8.1 (2,0 điểm) 
a) R1MC = R1 + RMC = 4 + 40 = 44                (0,25 đ)         
I1MC = IA1 + IA2 = 0,054 + 0.018 = 0,072 A                   (0,25 đ)                                                                
U1MC = I1MC R1MC = 0,072.44 = 3,168 V         (0,25 đ)                                                                           
U3CN = U - U1MC = 3,6 - 3,168 = 0,432 V       (0,25 đ)          

                          (0,25 đ)                                                                                            

                                                                                            (0,25 đ)

b)                                                    (0,5 đ)
Câu 8.2. (2,5 điểm)
RMN = RMC + RCN = 40 + 8 = 48 
Đặt RNC = x  RMC = 48 - x
U3NC = U3 = UNC = IA1RNC = 0,05x                                                                                    (0,25 đ)                                                                                        
 U1MC = U - U3NC = 3,6 - 0,05x                                                                                      (0,25 đ)
R1MC = R1 + RMC = 4 + 48 - x = 52 - x

R3NC = 

 				              (0,5 đ)
 24 (3,6 - 0,05x) = 0,05(52 - x)(24 + x) = 0,05(1248 + 52x - 24x - x2)
 86,4 - 1,2x = 62,4 + 2,6x - 1,2x - 0,05x2
 0,05x2 - 2,6x + 24 = 0 hay x2 - 52x + 480 = 0    (*)	          		                        (0,5 đ)
Giải phương trình (*) ta được: x = 40  (nhận); x = 12  (nhận)
+ Nếu RNC = x = 40  thì RMC = 8 
U3NC = U3 = UNC = IA1RNC = 0,05x = 0,05.40 = 2 V                                                         (0,25 đ)                                           

                                                                      (0,25 đ)
+ Hoặc RNC = x = 12  thì RMC = 36 
UNC = IA1RNC = 0,05x = 0,05.12 = 0,6 V                                                                           (0,25 đ)

                                                                           (0,25 đ)
-----------------------------------------
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